DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 20/12/2016
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4458
	Hồ Thị Phước
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	4464
	Lê Đình Ngọc
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3
	4471
	Hồ Thị Kiều Nga
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	4475
	Phạm Thị Hương
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	5
	4484
	Nguyễn Bảo Ngọc
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	4485
	Nguyễn Thái Sơn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	4506
	Đoàn Thị Hà
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	8
	4508
	Trần Thị Lý
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	4509
	Lê Thị Búp
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10
	4513
	Nguyễn Văn Dật
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	11
	4516
	Nguyễn Thế Nhân
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	4518
	Đinh Bá Sơn
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	4519
	Trần Thị Thú
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	14
	4521
	Hoàng Trọng Hải
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	15
	4522
	Phan Thị Thanh Tâm
	Sơn Thủy,  Lệ Thủy, Quảng Bình

	16
	4523
	Nguyễn Thị Nhung
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	4524
	Trần Duy Hoàng
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	4525
	Võ Văn Nghiêm
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	4527
	Bùi Văn Huy
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20
	4532
	Đoàn Thị Nhi
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình


